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TÓM TẮT

TẬP 19, SỐ 05, NĂM 2023

	1
	Các thành tố của quản trị trường đại học công lập Việt Nam trong bối cảnh hiện nay

Phạm Minh Hùng

Email: minhhungdhv@gmail.com 

Đinh Xuân Khoa

Email: khoadx@vinhuni.edu.vn 

Trường Đại học Vinh

Số 182 Lê Duẫn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam

TÓM TẮT: 

Hoạt động quản trị đóng một vai trò quan trọng đối với sự phát triển của các trường đại học công lập. Hiện nay, nhiều vấn đề về quản trị trường đại học công lập của nước ta chưa được nghiên cứu đầy đủ trên cả phương diện lí luận và thực tiễn. Trên cơ sở làm rõ các khái niệm cơ bản, bài báo đi sâu phân tích các thành tố quản trị trường đại học công lập Việt Nam: mục tiêu quản trị, nội dung quản trị, phương thức quản trị và chủ thể quản trị.
TỪ KHÓA: Quản trị, quản trị đại học, trường đại học công lập, thành tố.                  \

	2
	Đặc điểm và một số mô hình dạy học theo định hướng giáo dục thông minh
Cổ Tồn Minh Đăng 
Email: ctmdang@sgu.edu.vn
Trường Đại học Sài Gòn 
273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

TÓM TẮT:

Giáo dục thông minh là thuật ngữ mô tả việc giáo dục trong một môi trường thông minh được hỗ trợ bởi công nghệ thông minh, sử dụng các công cụ và thiết bị thông minh nhằm hình thành nên những người học thông minh. Giáo dục thông minh nhanh chóng trở thành xu thế của thời đại công nghệ và được quan tâm nghiên cứu triển khai nhiều trên thế giới. Tuy nhiên, quan điểm về giáo dục thông minh cũng như mô hình ứng dụng của nó ở mỗi quốc gia, mỗi địa phương hiện nay vẫn chưa thống nhất mà mang nhiều đặc điểm riêng. Thông qua phương pháp phân tích và tổng hợp lí thuyết từ các nghiên cứu, các tài liệu liên quan đến giáo dục thông minh trên thế giới, bài báo đã khái quát đặc điểm chung của giáo dục thông minh cũng như một số mô hình dạy học theo định hướng giáo dục thông minh hiện nay để làm cơ sở cho việc vận dụng, triển khai cụ thể cho các bậc học.

TỪ KHÓA: Giáo dục, thông minh, đặc điểm, mô hình, dạy học. 

	3
	Chuyển đổi số tại các cơ sở giáo dục đại học Công an Nhân dân đáp ứng yêu cầu hội nhập và mở rộng hợp tác quốc tế: Từ góc nhìn khoa học quản lí 
Nghiêm Xuân Dũng 

Email: dungnx.psa@gmail.com
Học viện An ninh Nhân dân

125 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

TÓM TẮT:

Xu thế của chuyển đổi số đã và đang hiện hữu ở hầu hết các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, trong đó giáo dục đại học không phải là ngoại lệ. Trên thế giới, nhiều quốc gia đã và đang triển khai các chiến lược quốc gia về chuyển đổi số như tại Anh, Úc, Đan Mạch, Estonia… Nội dung chuyển đổi số đa dạng nhưng có chung một số nội dung chính gồm chính phủ số (như dịch vụ công trực tuyến, dữ liệu mở), kinh tế số (như tài chính số, thương mại điện tử), xã hội số (như giáo dục, y tế, văn hóa) và chuyển đổi số trong các ngành trọng điểm (như nông nghiệp, du lịch, điện lực, giao thông). Trong bối cảnh yêu cầu hội nhập và mở rộng hợp tác quốc tế, để giáo dục đại học trong các cơ sở giáo dục có những định hướng chuyển đổi đúng đắn và bắt kịp xu thế chung, góp phần thúc đẩy phát triển nền xã hội số và hình thành quốc gia số trong tương lai, cần có những giải pháp quản lí mang tính chiến lược và linh hoạt ngay từ thời điểm hiện nay. Bài viết phân tích một số nội dung cơ bản của chuyển đổi số trong các cơ sở giáo dục đại học Công an Nhân dân, các yếu tố đảm bảo chuyển đổi số thành công, thực trạng hiện nay, kết quả đạt được và tồn tại, khó khăn, từ đó đề xuất một số giải pháp định hướng trong giai đoạn tới.

TỪ KHÓA: Chuyển đổi số, giáo dục đại học, Công an Nhân dân, hội nhập quốc tế, khoa học quản lí.

	4
	Áp dụng PDCA vào cải tiến chất lượng dạy học của giảng viên ở các trường đại học sư phạm kĩ thuật

Cao Danh Chính

Email: caochinhktv@gmail.com
Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Vinh

Số 117 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam

TÓM TẮT: 

Áp dụng PDCA (Plan-Do-Check-Act) sẽ giúp giảng viên cải tiến chất lượng dạy học một cách hiệu quả hơn. PDCA cung cấp một khung nhìn toàn diện và liên tục để giảng viên xác định các mục tiêu, kế hoạch, thực hiện và đánh giá kết quả giảng dạy của mình. Bài viết đề cập đến các hoạt động cải tiến chất lượng dạy học của giảng viên theo PDCA như: chuẩn bị giảng dạy, thực hiện giảng dạy, đánh giá kết quả và điều chỉnh cải tiến. Nghiên cứu đã thực hiện một khảo sát về thực trạng áp dụng PDCA vào cải tiến chất lượng dạy học của giảng viên các trường đại học sư phạm kĩ thuật và đề xuất các giải pháp để cải thiện hoạt động này, bao gồm tăng cường đào tạo, xây dựng các công cụ đánh giá hiệu quả và đẩy mạnh hoạt động đánh giá và phản hồi. Bài báo cho thấy, việc áp dụng PDCA trong hoạt động giảng dạy của giảng viên sẽ đem lại nhiều lợi ích cho các giảng viên và các trường đại học sư phạm kĩ thuật. Việc áp dụng PDCA không chỉ giúp các giảng viên nâng cao chất lượng giảng dạy mà còn giúp các trường đại học tăng cường sự cạnh tranh và tăng độ hài lòng của sinh viên và phụ huynh.

TỪ KHOÁ: PDCA, cải tiến chất lượng dạy học, trường đại học sư phạm kĩ thuật.

	5
	Nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng, an ninh cho học sinh, sinh viên trong tình hình hiện nay

Nguyễn Thanh Chương

Email: nguyenthanhchuong7898@gmail.com

Trường Sĩ quan Pháo binh

Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây, Hà Nội, Việt Nam

TÓM TẮT:

Nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng, an ninh cho học sinh, sinh viên, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc là một tất yếu trong sự nghiệp cách mạng ở nước ta. Quá trình nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng, an ninh cho học sinh, sinh viên chịu sự tác động bởi đội ngũ giảng viên giảng dạy quốc phòng, an ninh; nội dung, chương trình giáo dục quốc phòng, an ninh; cơ sở vật chất kĩ thuật của môi trường giáo dục; tính tích cực, chủ động của người học. Để nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng, an ninh cho học sinh, sinh viên, cần xây dựng đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đổi mới nội dung, chương trình giáo dục quốc phòng, an ninh theo hướng tích hợp kiến thức đa chuyên ngành; quan tâm đầu tư trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ giáo dục quốc phòng, an ninh; xây dựng ý thức trách nhiệm cho học sinh, sinh viên trong học tập quốc phòng, an ninh.
TỪ KHÓA: Giáo dục quốc phòng, học sinh sinh viên, Quốc phòng và an ninh.

	6
	Những yếu tố tác động đến vận dụng dạy học nêu vấn đề trong dạy học các môn khoa học xã hội và nhân văn ở các trường sĩ quan quân đội theo hướng phát triển năng lực người học

Lâm Hải Đăng 

Email: mrhai.dang2010@gmail.com (Tác giả liên hệ)

Lê Quang Mạnh 

Email:  lemanhspqs@gmail.com

Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng

124 Ngô Quyền, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

TÓM TẮT: 

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, dạy học nêu vấn đề là kiểu dạy học hiện đại, lấy người học làm trung tâm. Vận dụng dạy học nêu vấn đề trong dạy học các môn khoa học xã hội và nhân văn ở trường sĩ quan quân đội có vai trò to lớn trong việc phát huy tính tích cực, tự giác, độc lập, sáng tạo của học viên, góp phần đào tạo những con người mới, những cán bộ, sĩ quan phát triển hài hòa cả phẩm chất và năng lực, là nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ đắc lực cho sự phát triển của quân đội cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bài viết phân tích, luận giải làm rõ nội hàm quan niệm vận dụng dạy học nêu vấn đề trong dạy học các môn khoa học xã hội và nhân văn ở trường sĩ quan quân đội theo hướng phát triển năng lực người học; Những yếu tố tác động đến việc vận dụng kiểu dạy học này vào thực tiễn dạy học các môn khoa học xã hội và nhân văn ở trường sĩ quan quân đội hiện nay.

TỪ KHÓA: Dạy học nêu vấn đề, vận dụng dạy học nêu vấn đề, yếu tố tác động, trường sĩ quan quân đội, khoa học xã hội và nhân văn.

	7
	Xây dựng chủ đề trải nghiệm cho học sinh tiểu học theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

Phạm Quang Tiệp

Emai: tiep@vnu.edu.vn
Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội

144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

TÓM TẮT: 

Năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông mới. Trong đó, giáo dục trải nghiệm được xem là hệ quả tất yếu của sự dịch chuyển mục tiêu giáo dục từ tập trung hình thành kiến thức sang phát triển năng lực ở người học. Giáo dục trải nghiệm không chỉ xây dựng thành hoạt động giáo dục mới mà còn trở thành một phần không thể thiếu trong tất cả các môn học của Chương trình Giáo dục phổ thông. Qua đây có thể thấy, giáo dục trải nghiệm được các nhà xây dựng Chương trình Giáo dục phổ thông nước ta hết sức xem trọng. Bài viết tập trung phân tích để làm rõ bản chất, đặc điểm của hoạt động trải nghiệm với tư cách là hoạt động giáo dục mới trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. 

TỪ KHÓA: Trải nghiệm, hoạt động trải nghiệm, giáo dục trải nghiệm, học tập trải nghiệm.

	8
	Một số vấn đề về xác định các mức độ thực hiện yêu cầu cần đạt trong Chương trình Khoa học ở Tiểu học

Lương Việt Thái

Email: thailv@vnies.edu.vn
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

TÓM TẮT: 

Việc xác định các mức độ thực hiện yêu cầu cần đạt trong chương trình (chuẩn đánh giá) giúp việc dạy học hiệu quả hơn. Bài viết trình bày một số khái niệm, quan niệm có liên quan tới chuẩn đánh giá, vai trò của chuẩn và đưa ra cách thức xác định chuẩn. Bài viết cũng đã cụ thể hóa trong môn Khoa học ở Tiểu học: đề xuất các mức thực hiện trong chuẩn đánh giá, cách thức xây dựng, minh họa qua ví dụ cụ thể ở môn Khoa học và đưa ra một số định hướng sử dụng chuẩn trong dạy học, kiểm tra đánh giá.

TỪ KHÓA: Chuẩn đánh giá, mức độ thực hiện. 

	9
	Ứng dụng thực tế ảo tăng cường EON - XR giáo dục kĩ năng bảo vệ bản thân phòng chống dịch COVID-19 và một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho trẻ 5 - 6 tuổi 

Chu Thị Hồng Nhung

Email: chunhung.vnies@gmail.com (tác giả liên hệ)

Trần Thị Huyền Trang

Email: trangtranghuyen02@gmail.com

Ngô Đàm Phương Thảo 

Email: damphuongthao219@gmail.com

Trường Đại học Giáo dục

144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

TÓM TẮT:
Nghiên cứu về kĩ năng tự bảo vệ bản thân của trẻ mẫu giáo và ứng dụng thực tế ảo tăng cường EON - XR trong giáo dục, từ đó chỉ ra những vấn đề cơ bản trong việc ứng dụng và dạy trẻ tự bảo vệ bản thân qua phần mềm EON - XR. Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp nghiên cứu lí luận và phương pháp thể nghiệm để chỉ ra tính hiệu quả, khả năng ứng dụng thực tế ảo tăng cường EON - XR trong giáo dục kĩ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ em mầm non, làm căn cứ để xây dựng được cơ sở lí luân và thực tiễn. Bằng cách sử dụng phương pháp nghiên cứu nghiên cứu lí luận và phương pháp thể nghiệm, nghiên cứu đã mô phỏng quy trình dạy học ứng dụng thực tế ảo tăng cường trong phòng chống COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho trẻ 5 - 6 tuổi hiện nay với sự hỗ trợ của ứng dụng EON - XR giúp việc dạy và học dễ dàng hơn.

TỪ KHÓA: Kĩ năng bảo vệ bản thân, trẻ 5 - 6 tuổi, phòng chống dịch, thực tế ảo tăng cường.
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	Phát triển năng lực tự chủ cho đội ngũ cán bộ quản lí khoa tại các cơ sở giáo dục đại học thuộc Bộ Công thương trong bối cảnh tự chủ đại học 

Hoàng Trường

Email: hoangtruongdhvh71@gmail.com

Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung

Số 16, Hữu Nghị, Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội, Việt Nam

TÓM TẮT: 

Bộ Công Thương có 9 trường đại học công lập trực thuộc. Hiện nay, đã có 5/9 trường thực hiện tự chủ hoàn toàn, 4 trường còn lại đang thực hiện theo cơ chế của đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, trong bối cảnh và tự chủ đại học diễn ra ngày càng sâu rộng đòi hỏi phải không ngừng nâng cao năng lực đội ngũ nói chung và đội ngũ cán bộ quản lí khoa nói riêng. Trên cơ sở phân tích những thách thức, yêu cầu đặt ra cho các trường đại học và thực trạng đội ngũ cán bộ quản lí khoa, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển năng lực tự chủ và trách nhiệm giải trình của đội ngũ cán bộ quản lí khoa trong các trường đại học thuộc Bộ Công Thương để từ đó dẫn dắt các cơ sở giáo dục đại học trong Bộ chủ động thích ứng và phát triển mạnh mẽ, đáp ứng được những yêu cầu của tự chủ đại học và hội nhập quốc tế.
TỪ KHÓA: Năng lực tự chủ, cán bộ quản lí, cán bộ quản lí khoa, giáo dục đại học, tự chủ đại học, trách nhiệm giải trình.
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	Xây dựng môi trường học thuật trong văn hóa chất lượng tại Trường Đại học Khánh Hòa

Thái Nguyên Hoàng Giang
Email: thainguyenhoanggiang@ukh.edu.vn
Trường Đại học Khánh Hòa
Số 01, Nguyễn Chánh, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

TÓM TẮT:

Môi trường học thuật là một trong những thành tố quan trọng xây dựng văn hóa chất lượng trong cơ sở giáo dục đại học. Bài viết trình bày khái quát các vấn đề về văn hóa chất lượng, môi trường học thuật trong văn hóa chất lượng, khảo sát thực trạng môi trường học thuật tại Trường Đại học Khánh Hòa. Từ đó, đề xuất một số giải pháp xây dựng và nâng cao chất lượng môi trường học thuật tại Trường Đại học Khánh Hòa. 

TỪ KHÓA: Môi trường học thuật, văn hóa chất lượng; giáo dục đại học, Trường Đại học Khánh Hòa.
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	Thực trạng giáo dục kĩ năng xã hội cho học sinh các trường trung học phổ thông huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
Lê Thị Thu Hà

Email: lethithuha@hdu.edu.vn
Trường Đại học Hồng Đức

Số 565, đường Quang Trung, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

TÓM TẮT:

Nghiên cứu trên mẫu khách thể là 164 cán bộ quản lí, giáo viên các trường trung học phổ thông huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Kết quả cho thấy, phần lớn nhóm khách thể tham gia khảo sát đều đánh giá thực trạng giáo dục kĩ năng xã hội cho học sinh đạt mức độ khá. Trong đó, việc thực hiện mục tiêu cơ bản hoàn thành, giúp các em có khả năng làm chủ bản thân, hình thành quan điểm sống đúng đắn, tích cực; khả năng thích ứng với cuộc sống. Tuy nhiên, mục tiêu nâng cao ý thức trách nhiệm của học sinh với gia đình và xã hội chưa đạt như kì vọng. Nội dung chủ yếu tập trung vào việc giáo dục cho học sinh kĩ năng hợp tác, chia sẻ. Các phương pháp được sử dụng da dạng, phù hợp; song cũng cần phối kết hợp linh hoạt hơn nữa nhằm phát huy tối đa tính ưu việt của từng phương pháp. Hình thức giáo dục cơ bản truyền tải được mục tiêu, nội dung giáo dục kĩ năng xã hội cho học sinh. Tuy nhiên, cán bộ quản lí, giáo viên nhà trường cần trú trọng tổ chức các hình thức mang đặc trưng của hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đã được triển khai áp dụng đối với học sinh lớp 10 bắt đầu từ năm học 2022 - 2023 để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục kĩ năng xã hội cho học sinh đồng thời đáp ứng yêu cầu của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

TỪ KHÓA: Giáo dục, kĩ năng xã hội, giáo dục kĩ năng xã hội; học sinh phổ thông.
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	Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác thực tập sư phạm ngành Giáo dục Mầm non tại Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu

Tiền Tú Anh

Email: tientuanh@gmail.com (Tác giả liên hệ)

Trần Thị Hải Yến

Email:haiyencdspbrvt@yahoo.com.vn

Võ Thị Hoài Hương

Email: huong.spbr@gmail.com
Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu

Số 689 đường Cách Mạng Tháng Tám, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

TÓM TẮT: 

Thực tập sư phạm là hoạt động có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong công tác đào tạo giáo viên. Chất lượng giáo dục phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong đó có chất lượng công tác thực tập sư phạm. Trong phạm vi bài viết, nhóm tác giả đưa ra một số hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thực tập sư phạm ngành Giáo dục Mầm non, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên tại Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu.

TỪ KHÓA: Thực tập sư phạm, thực trạng, giải pháp.  



